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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 (sau đây gọi tắt là Luật luật sư năm 2012) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Tại Điều 21 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và Điều 4 của  Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 123/2013/NĐ-CP) giao cho Bộ Tư pháp quy định đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; hình thức xử lý đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng của đội ngũ luật sư nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém về kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. Chất lượng tham gia tố tụng của luật sư chưa đáp ứng được yêu cầu tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp. Một bộ phận luật sư còn vi phạm pháp luật bị kết án, một số luật sư vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư như lừa dối, thiếu trung thực... trong hành nghề dẫn đến làm giảm uy tín của giới luật sư.

Một trong những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém nêu trên là luật sư Việt Nam chưa có ý thức thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và Nghị định số 123/NĐ-CP/2013 quy định về nghĩa vụ bồi dưỡng và việc ban hành Thông tư hướng dẫn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư là rất cần thiết nhằm khắc phục hạn chế nêu trên. Các quy định của Thông tư là cơ sở pháp lý để đội ngũ luật sư thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng, không ngừng cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng hành nghề luật sư, kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư và đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, phù hợp với thông lệ hành nghề luật sư quốc tế. Việc tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền của luật sư. Luật sư hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng được cấp tín chỉ và tín chỉ này có thể coi như một công cụ tiếp thị các lợi thế của luật sư với các khách hàng hiện tại và trong tương lai. 

Căn cứ vào các quy định của Thông tư, Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. 
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Trong quá trình xây dựng Thông tư, Cục Bổ trợ tư pháp đã phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan thành lập Tổ soạn thảo Thông tư và thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Xây dựng Đề cương Thông tư, Dự thảo Thông tư và Tờ trình;

2. Tổ chức các cuộc họp Tổ soạn thảo để cho ý kiến về các nội dung được quy định trong Thông tư;

3. Tổ chức hội thảo, tọa đàm góp ý cho Dự thảo Thông tư.
Ngày......, Cục Bổ trợ tư pháp đã gửi Công văn số..........gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan về Dự thảo Thông tư. Trên cơ sở ý kiến đóng góp bằng văn bản, Cục Bổ trợ tư pháp chỉnh lý Dự thảo Thông tư và tổ chức họp thẩm định để hoàn thiện Dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng ký ban hành.

III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Cụ thể hóa quy định của Luật luật sư và Nghị định số 123/2013/NĐ-CP về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, chất lượng hành nghề luật sư, nâng cao vị thế, vai trò của luật sư, từng bước đưa nghề luật sư ở Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới. 

2. Các quy định của phải cụ thể, chi tiết để áp dụng thống nhất và có thể thi hành ngay, bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan, phù hợp với thông lệ nghề nghiệp luật sư quốc tế.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 4 chương với 19 điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Những quy định chung (Điều 1, Điều 2). 

- Chương II: Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (từ Điều 3 đến Điều 13).

- Chương III: Xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại (từ Điều 14 đến Điều 17).
- Chương IV: Điều khoản thi hành (Điều 18, Điều 19).

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư
2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Dự thảo Thông tư (Điều 1 của Dự thảo Thông tư)
Về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Thông tư quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ; hình thức xử lý đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi tắt là nghĩa vụ bồi dưỡng).
Về đối tượng áp dụng, Dự thảo Thông tư áp dụng đối với tất cả các luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, Học viện Tư pháp, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.
2.2. Về nguyên tắc thực hiện bồi dưỡng (Điều 2 của Dự thảo Thông tư)
Việc thực hiện bồi dưỡng phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

a) Cập nhật đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư;
b) Phát huy vai trò của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội -  nghề nghiệp của luật sư trong việc tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá, xử lý kỷ luật luật sư vi phạm nghĩa vụ bồi dưỡng;
c) Đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, hiệu quả của việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng luật sư.
2.3. Về thời gian tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (Điều 3 của Dự thảo Thông tư)
 Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài có liên quan, ý kiến của một số luật sư Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài và thực tiễn của Việt Nam thời gian qua, Dự thảo Thông tư quy định luật sư phải thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng hàng năm. Thời gian tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư là 02 ngày làm việc/năm (tương đương với 16 giờ làm việc/năm). 

2.4. Về tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng (Điều 4 của Dự thảo Thông tư)  
Để đảm bảo tính linh hoạt trong việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hoàn thành nghĩa vụ này, Dự thảo Thông tư quy định luật sư được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng trong một năm trong trường hợp có lý do liên quan đến sức khoẻ, công việc gia đình, tham gia các chương trình đào tạo ở nước ngoài hoặc các lý do khách quan khác và được tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư hành nghề hoặc Đoàn luật sư nơi luật sư là thành viên đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân xác nhận. Sau thời gian tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng, luật sư có trách nhiệm hoàn thành đủ thời gian bồi dưỡng của năm đó.

2.5. Về hình thức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (Điều 5 của Dự thảo Thông tư)
Về vấn đề này, trên cơ sở tham khảo ý kiến của luật sư, chuyên gia pháp luật, Dự thảo Thông tư quy định 2 phương án, cụ thể như sau:

Phương án 1: 
Việc tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư được thực hiện theo một trong hai hình thức sau đây:

1. Tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do các tổ chức quy định tại Điều 7 của Thông tư thực hiện. 

2. Các hình thức thay thế lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, bao gồm:

a) Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật;

b) Tham gia các khoá bồi dưỡng về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài. 

Thời gian tham gia bồi dưỡng theo một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này được tính tương đương với thời gian tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư quy định tại khoản 1 Điều này.

Phương án 2: 
Luật sư tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do các tổ chức quy định tại Điều 7 của Thông tư thực hiện. 

2.6. Nội dung và tài liệu của lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (Điều 6 của Dự thảo Thông tư)
Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, tạo điều kiện cho các luật sư ở mọi miền của đất nước đều có thể hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng, từ đó nâng cao chất lượng của đội ngũ luật sư Việt Nam, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, Dự thảo Thông tư quy định cụ thể về nội dung và tài liệu của lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như sau:
a) Nội dung của lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư bao gồm cập nhật kiến thức pháp luật, phát triển kỹ năng hành nghề luật sư chuyên sâu theo từng lĩnh vực, kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. 

b) Tài liệu của lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do các tổ chức quy định tại Điều 7 của Thông tư thực hiện phải do các luật sư hoặc chuyên gia pháp luật có uy tín, kinh nghiệm biên soạn. Tài liệu này phải được cập nhật thường xuyên, bổ sung những quy định mới của pháp luật, những nội dung chuyên sâu về kỹ năng hành nghề của luật sư.

2.7. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư và phí tham gia lớp bồi dưỡng (Điều 7 và Điều 8 của Dự thảo Thông tư)
Theo quy định tại Điều 7 của Dự thảo Thông tư thì tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư bao gồm: 

1. Liên đoàn luật sư Việt Nam.

2. Đoàn luật sư.

3. Tổ chức hành nghề luật sư đáp ứng các điều kiện do Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định. 

4. Học viện Tư pháp.
Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, Học viện Tư pháp thực hiện các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư trên cơ sở thống nhất ý kiến với Liên đoàn luật sư Việt Nam về nội dung, chương trình và kế hoạch bồi dưỡng.
Luật sư tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ được tổ chức thực hiện bồi dưỡng cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng.  

Quy định nêu trên nhằm đa dạng hoá các tổ chức thực hiện lớp bồi dưỡng, tạo điều kiện cho luật sư lựa chọn tổ chức phù hợp để tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, trong bối cảnh hiện nay, khi cơ sở vật chất và nhân lực của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư còn hạn chế, chưa thể đáp ứng được nhu cầu bồi dưỡng của hơn 8.000 luật sư thì việc đa dạng hoá các tổ chức thực hiện lớp bồi dưỡng là cần thiết để đảm bảo tất cả các luật sư đều hoàn thành nghĩa vụ này.
Về phí tham gia lớp bồi dưỡng, Điều 8 của Dự thảo Thông tư quy định tổ chức thực hiện bồi dưỡng thực hiện việc thu phí, miễn, giảm phí tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư theo hướng dẫn của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

2.8. Giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng (Điều 9 của Dự thảo Thông tư)
Điều 9 của Dự thảo Thông tư quy định cụ thể các giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng tuỳ thuộc vào hình thức bồi dưỡng mà luật sư tham gia. Quy định này cũng là căn cứ để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng của luật sư.
2.9. Trách nhiệm của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp (từ Điều 10 đến Điều 13 của Dự thảo Thông tư)
Thực hiện nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, Dự thảo Thông tư phân định rõ trách nhiệm của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp. 
2.10. Xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ Điều 14 đến Điều 16 của Dự thảo Thông tư)

Đối với trường hợp luật sư vi phạm nghĩa vụ bồi dưỡng thì Dự thảo Thông tư quy định cụ thể các hình thức xử lý kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật. Việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật luật sư vi phạm nghĩa vụ bồi dưỡng được thực hiện theo quy định tại Điều 86 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.
Đối với tổ chức thực hiện bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư vi phạm quy định của Thông tư thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
  Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm quy định của Thông tư. Việc giải quyết tố cáo tuân theo quy định của pháp luật về tố cáo.

3. Vấn đề xin ý kiến
Điều 5 của Dự thảo Thông tư quy định 02 phương án về hình thức tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, cụ thể như sau:

Phương án 1: 
Việc tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư được thực hiện theo một trong hai hình thức sau đây:

1. Tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do các tổ chức quy định tại Điều 7 của Thông tư thực hiện. 

2. Các hình thức thay thế lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, bao gồm:

a) Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật;

b) Tham gia các khoá bồi dưỡng về luật sư và hành nghề luật sư ở nước  ngoài. 

Thời gian tham gia bồi dưỡng theo một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này được tính tương đương với thời gian tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư quy định tại khoản 1 Điều này.

Phương án 2: 
Luật sư tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do các tổ chức quy định tại Điều 7 của Thông tư thực hiện. 

Cục Bổ trợ tư pháp nhất trí với Phương án 1 của Dự thảo Thông tư vì quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế về nghề luật sư và thực tiễn của Việt Nam hiện nay, đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả của việc triển khai Thông tư, tạo điều kiện cho luật sư lựa chọn hình thức bồi dưỡng phù hợp với trình độ, thâm niên và yêu cầu của công việc, đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, từ đó, từng bước nâng cao chất lượng hành nghề của luật sư cũng như chất lượng của dịch vụ pháp lý mà luật sư cung cấp cho khách hàng. 
Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư hướng dẫn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, Cục Bổ trợ tư pháp kính trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Lê Hồng Sơn (để báo cáo);

- Vụ Các vấn đề chung về XDPL (để phối hợp);

- Cục Kiểm tra VBQPPL (để phối hợp);

- Lưu: VT, LSTVPL.
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